	PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ

TRƯỜNG TH Y JUT
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Năm học 2024-2025
Môn: Tin học - Lớp 3


	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL/TH
	TN
	TL
	TN
	TL/TH

	Máy tính và em
	Số câu
	3
	
	1
	
	
	
	4
	

	
	Số điểm
	1.5
	
	0.5
	
	
	
	2.0
	

	
	Câu số
	1,2,3
	
	7
	
	
	
	1,2,3,7
	

	Làm việc với máy tính
	Số câu
	1
	
	
	
	
	1
	1
	1

	
	Số điểm
	0.5
	
	
	
	
	4,0
	0.5
	4

	
	Câu số
	5
	
	
	
	
	11
	5
	11

	Mạng máy tính và Internet
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	2
	

	
	Số điểm
	0.5
	
	0.5
	
	
	
	1.0
	

	
	Câu số
	4
	
	8
	
	
	
	4,8
	

	Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
	Số câu
	
	
	3
	
	
	
	3
	

	
	Số điểm
	
	
	2.5
	
	
	
	2.5
	

	
	Câu số
	
	
	6,9,10
	
	
	
	6,9,10
	

	Tổng
	Số câu
	5
	
	5
	
	
	1
	10
	1

	
	Số điểm
	2.5
	
	3.5
	
	
	4,0
	6
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Nội dung
	Số câu
	Số điểm
	Tỉ lệ

	Trắc nghiệm
	10
	6 điểm
	60%

	Tự luận
	1
	4 điểm
	40%


 TRƯỜNG TIỂU HỌC Y JÚT

ĐỀ  KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I

NĂM HỌC: 2024 - 2025


Môn: Tin học- Khối 3
I. Phần 1. Lý thuyết. 
Khoanh tròn vào chữ cái tr​ước câu trả lời đúng và trả lời các câu hỏi dưới đây: 
Câu 1. (0,5 điểm). Tư thế ngồi khi sử dụng máy tính đúng sẽ giúp em tránh nguy cơ mắc những bệnh nào? (M1)
A. Đau chân. 




B. Vẹo cột sống và cận thị.    

        C. Đau tai. 




D. Đau tay.    

Câu 2. (0,5 điểm) Bộ phận nào của máy tính được ví như bộ não con người? (M1)
A. Màn hình, 

B. Loa, bàn phím.

C. Thân máy chứa CPU.

D. Chuột.
Câu 3. (0,5 điểm) Bộ phận nào sau đây của máy tính dùng để nhập thông tin?  (M1)
A. Màn hình




C. Loa


B. Thân máy tính 



D. Bàn phím 

Câu 4. (0,5 điểm) Em không thể thực hiện công việc nào sau đây trên Internet (M1)
A. Học Tiếng Anh. 



B. Xem phim hoạt hình.
      

C. Quét nhà giúp mẹ.


D. Nghe nhạc.


Câu 5(0,5 điểm): Để khởi động lại máy tính em thực hiện những thao tác gì? (M1)
 A. Vào Start\ Restart.

         B. Vào Start\ Stand By.

         C. Vào Start\ Shut down.

         D. Vào Start\ Sleep.

Câu 6. (0,5 điểm) Sắp xếp đồ vật hợp lí sẽ giúp chúng ta? (M2)
A. Quản lí đồ vật dễ dàng hơn. 
     

B. Tìm kiếm đồ vật chậm hơn.
C. Quản lí đồ vật để người khác khó tìm thấy.


D. Quản lí đồ vật và tìm kiếm dễ dàng hơn
Câu 7. (0,5 điểm) Tư thế nào sau đây là đúng khi sử dụng máy tính? (M2)
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	A
	B
	C


Câu 8. (05 điểm) Thông tin nào sau đây em không thể xem được trên máy tính khi máy tính không có kết nối với Internet? (M2)
A. Tường thuật trực tiếp bóng đá.

B. Bài thơ mà em đã soạn thảo. 

C. Thời gian biểu của em. 

D. Hình ảnh em đã lưu.  

Câu 9. (05 điểm) Các phím F, J thuộc hàng phím nào?(M2)
A. Hàng phím trên            
B. Hàng phím cơ sở                 C. Hàng phím dưới
D. Hàng phím số                 
Câu 10. (1,5 điểm) Từ nào còn thiếu trong câu sau (M2)
Sắp xếp các đồ vật …………….. sẽ giúp các em tìm kiếm được………. hơn nhờ vào việc tìm kiếm tiếp theo …………………. sắp xếp.  

A. hợp lí, quy tắc, nhanh
B. quy tắc, nhanh, hợp lí,
C. hợp lí, nhanh, 
D. hợp lí, nhanh, quy tắc
Phần 2. Tự luận (4 điểm) (M3)
Câu 11.  Đèn tín hiệu giao thông cho người đi bộ đang bật màu đỏ, em làm gì khi nhận được thông tin đó?

	              TRƯỜNG TH Y JUT
Họ và tên:……………........……

Lớp: 3A .......


	   BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I

NĂM HỌC: 2024 - 2025


Môn: Tin học- Khối 3

(Thời gian 35 phút không kể thời gian giao đề)


	Điểm


	Lời nhận xét của thầy cô giáo

......................................................................................................

.......................................................................................................

......................................................................................................




      ĐỀ BÀI: 

I. Phần 1. Lý thuyết. 
Khoanh tròn vào chữ cái tr​ước câu trả lời đúng và trả lời các câu hỏi dưới đây: 
Câu ). Tư thế ngồi khi sử dụng máy tính đúng sẽ giúp em tránh nguy cơ mắc những bệnh nào? 
A. Đau chân. 




B. Vẹo cột sống và cận thị.    

        C. Đau tai. 




D. Đau tay.    

Câu 2. Bộ phận nào của máy tính được ví như bộ não con người?
B. Màn hình, 

B. Loa, bàn phím.

C. Thân máy chứa CPU.

D. Chuột.
Câu 3. Bộ phận nào sau đây của máy tính dùng để nhập thông tin? 
C. Màn hình




C. Loa


D. Thân máy tính 



D. Bàn phím 

Câu 4. Em không thể thực hiện công việc nào sau đây trên Internet?. 
A. Học Tiếng Anh. 



B. Xem phim hoạt hình.
      

C. Quét nhà giúp mẹ.


D. Nghe nhạc.


Câu 5: Để khởi động lại máy tính em thực hiện những thao tác gì?
 A. Vào Start\ Restart.

         B. Vào Start\ Stand By.

         C. Vào Start\ Shut down.

         D. Vào Start\ Sleep.

Câu 6. Sắp xếp đồ vật hợp lí sẽ giúp chúng ta? 
A. Quản lí đồ vật dễ dàng hơn. 
     

B. Tìm kiếm đồ vật chậm hơn.
C. Quản lí đồ vật để người khác khó tìm thấy.


D. Quản lí đồ vật và tìm kiếm dễ dàng hơn
Câu 7. Tư thế nào sau đây là đúng khi sử dụng máy tính?
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	A
	B
	C


Câu 8.  Thông tin nào sau đây em không thể xem được trên máy tính khi máy tính không có kết nối với Internet? 

A. Tường thuật trực tiếp bóng đá.

B. Bài thơ mà em đã soạn thảo. 

C. Thời gian biểu của em. 

D. Hình ảnh em đã lưu.  

Câu 9. Các phím F, J thuộc hàng phím nào?
A. Hàng phím trên            
B. Hàng phím cơ sở                 C. Hàng phím dưới
D. Hàng phím số                 
Câu 10Từ nào còn thiếu trong câu sau
Sắp xếp các đồ vật …………….. sẽ giúp các em tìm kiếm được………. hơn nhờ vào việc tìm kiếm tiếp theo …………………. sắp xếp.  

E. hợp lí, quy tắc, nhanh
F. quy tắc, nhanh, hợp lí,
G. hợp lí, nhanh, 
H. hợp lí, nhanh, quy tắc
Phần 2. Tự luận 
Câu 11.  Đèn tín hiệu giao thông cho người đi bộ đang bật màu đỏ, em làm gì khi nhận được thông tin đó?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	PHÒNG GD&ĐT TX BUÔN HỒ

TRƯỜNG TH AMA KHÊ


	   BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I

NĂM HỌC: 2024 - 2025
Môn: Tin học- Khối 3

(Thời gian 35 phút không kể thời gian giao đề)


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIN HỌC LỚP 3

Phần 1. Lý thuyết (6 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	C
	D
	C
	A
	D
	B
	A
	B
	D

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	1,5


Phần 2. Tự luận (4 điểm)    

Câu 11.


Đèn tín hiệu giao thông cho người đi bộ đang bật màu đỏ, em quyết định dừng lại và chờ đến khi đèn chuyển sang màu xanh mới đi sang đường.

Cư Bao, ngày 27 tháng 12 năm 2024
        Tổ chuyên môn duyệt                                                      Người ra đề
          Đinh Thị Mai Huề                                                      Trần Thanh Dương
